
STT Họ và Tên Ngày sinh Nữ
Dân 

tộc
Nơi sinh SĐT Ghi chú

1 Huỳnh Ngọc Trâm Anh 15/10/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0974815391

2 Lê Phạm Phương Anh 16/09/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0909345967

3 Nguyễn Hoàng Anh 11/04/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0907468927

4 Nguyễn Nhật Tuấn Anh 04/11/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0918870383

5 Trần Minh Anh 06/07/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0765366826

6 Nguyễn Ngọc Thiên Ân 06/04/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0933697604

7 Nguyễn Trần Kiều Ân 10/07/2012 x Kinh Tỉnh Đắk Lắk 0943497007

8 Hà Hoàng Gia Bảo 03/10/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0909303784

9 Trần Gia Bảo 13/03/2012 Kinh Tỉnh Sóc Trăng 0984995251

10 Trương Hồng Châu 04/12/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0906978168

11 Lê Quỳnh Chi 01/07/2012 x Kinh Thành phố Hải Phòng 0983499487

12 Khúc Linh Đan 20/01/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0989882071

13 Nguyễn Tiến Đạt 04/10/2012 Kinh Tỉnh Bình Định 0968528520

14 Trần Minh Đức 13/09/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0933556315

15 Trần Ngọc Thanh Hà 18/02/2012 x Kinh Thành 0939277858

16 Nguyễn Gia Huy 07/05/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0703341174

17 Hồ Hoàng Hưng 26/04/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0906714033

18 Lê Đình Kiên 19/06/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0909711926

19 Võ Quốc Kiên 17/06/2012 Kinh Tỉnh Hà Tĩnh 0325543468

20 Nguyễn Đình Bảo Khang 21/07/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0377377123

21 Nguyễn Ngọc Mỹ Khánh 16/08/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0989698921

22 Nguyễn Đăng Khôi 04/09/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0903093771

23 Phạm Đăng Khôi 16/08/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0909220269

24 Phan Minh Khôi 30/10/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0934900843

25 Trương Anh Khôi 03/08/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0767292842

26 Nguyễn Đức Lâm 21/12/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0975076780

27 Nguyễn Hoàng Long 13/08/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0982534076

28 Diệp Phan Tuệ Mẫn 18/09/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0938289939

29 Dụng Hoàng Minh 10/07/2012 Chăm Tỉnh Bình Thuận 0347683037

30 Trần Minh Hải Nam 05/11/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0382886312

31 Nguyễn Thủy Ngân 11/06/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0368397973

32 Phạm Bích Ngân 19/07/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0397339789

33 Lê Nguyễn Thanh Nguyên 16/10/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0929192228

34 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 11/02/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0354186100

35 Cao Thị Phương Nhi 23/10/2012 x Kinh Thành phố Hải Phòng 0945053085

36 Trương Ngọc Yến Nhi 10/11/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0901145501

37 Văn Ngọc Thanh Phong 17/03/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0938013220

38 Phan Gia Phú 13/11/2012 Hoa Thành phố Hồ Chí Minh 0904814026

39 Trần Hùng Phúc 19/09/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0938988418

40 Nguyễn Cao Minh Quân 30/11/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0985212327

41 Đặng Đoàn Xuân Sơn 22/12/2012 Kinh Thành phố Hà Nội 0332631877

42 Trần Thị Thanh Tuyền 17/04/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0906348787

43 Nguyễn Ngọc Minh Thùy 05/09/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0934046805

44 Vũ Hoàng Anh Thư 17/11/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0903618373

45 Nguyễn Lê Bảo Trân 03/12/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0937094449

46 Võ Nguyễn Thùy Trân 29/11/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0902730830

47 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 07/02/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0967368476

48 Đặng Lâm Thanh Vân 15/11/2012 x Kinh Thành phố Cần Thơ 0774880929

49 Nguyễn Ngọc Bảo Vy 06/05/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0523283167

50 Lương Thị Mỹ Ý 24/03/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0938226376
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